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LỜI GIỚI THIỆU

Tiêu chuẩn xây  dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005  “K ết cấu bê tông và 
bê tông  cố t thép. Tiêu chuấn thiết ke " đã đư ợc Bộ X â y  dựng ban hành năm  
2005, thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574:1991. Trong khuôn khò đề tài 
Khoa học C óng nghệ do Bộ X ây dựng đặ t hàng, tà i liệu "K ết cấu bê tông  
ứng suất trư ớc - Chi dẫn thiết kế  theo TCXDVN 356:2005"  được Viện 
Khoa học C ông nghệ x â y  dựng biên soạn trên c ơ  sờ  tà i liệu  "H ướng dan  
thiết kế  kết cẩu bẽ tông c ố t thép ứng suất trư ớc"  của C ộng hòa liên bang  
Nga (ĩlo co ỗ u e  no npoexmupoeaHUio npedeapumejibHO HanpnxceHHbix 
3iceJie3o6emoHHbix KOHcmpyKụuũ U3 mn.yce.ĩìbix u M2KHX õemoHoe - K C H u ĩĩ 
2 .03 .01-84 ').

Cuốn sách  "Ket cấu bẽ tông ứng suất trư ớc - C hi dẫn th iết kế theo  
TCXDVN 3 5 6 :2 0 0 5 "  bao  gom  những nội dung c ơ  bản cùa tiêu chuẩn kèm  
theo cá c  ví dụ tính toán, minh họa đ ể  các kỹ sư  tư  van có  the hiếu và vận  
dụng chính xác  cá c  quy định cùa tiêu chuẩn trong quá trình th iết kế kết cấu  
bê tông  cố t thép ứng suất trước.

Nhằm phụ c vụ đông đ ả o  các kỹ sư  ngành x â y  dựng, Vụ K hoa học C ông  
nghệ và M ôi trư ờng (Bộ X â y  dựng) p h ổ i hợp vớ i Nhà X uất bàn X â y  dựng  
xuất bàn cuốn sách  "Ket cấu bẽ tông  ứng su ất trư ớc - C hi dẫn th iết kế theo  
TCXDVN 3 5 6 :2 0 0 5 ”. Chúng tô i chân thành cảm  ơn các  ỷ  kiến g ó p  ý  cùa  
đ ộc  g iả  và m ọi ý  kiến đóng g ó p  xin g ử i vể Nhà xuất bản X â y  dựng.
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KẾT CẤU BÊTÔNG ỨNG SUÂT TRƯỚC 
CHỈ DẪN THIẾT KẾ THEO TCXDVN 356 : 2005

1. P h ạm  vi áp  dụng

l.l Chỉ dẵn này dùng để thiết kế kết cấu bêtông ứng suất trước theo Tiêu chuẩn
TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bẽtông và bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

1.2. Chì dẫn này dùng để thiết kế các kết cấu bêtỏng ứng suất trước của nhà và công 
trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiột độ 
trong phạm vi không cao hơn + 50°c  và không thấp hơn -40°c.

1.3. Chỉ dẫn này chì dản thiết kế các kết cấu bẽtông ứng suất trước làm từ bẽtông 
nặng, bẻtông nhẹ và bêtông hạt nhỏ.

1.4. Những chỉ dẫn trong chì dẫn này không áp dụng cho các kết cấu của công trình 
thủy công, cầu, đường hầm giao thông, đường ống ngầm, mật đường ô tô và 
đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như không áp dụng cho các kết 
cấu làm từ bêtông có khối lượng riêng trung bình nhỏ hơn 500 kg/m 3 và lớn hơn 
2500 k g /m \ bêtông Polymer, bêtông có chất kết dính vôi - xỉ và chất kết dính hỏn 
hợp (ngoại trừ trường hợp sử dụng các chất kết dính này trong bêtông tổ ong), 
bêtông dùng chất kết dính bằng thạch cao và chất kết dính dặc biệt, bêtông dùng 
cốt liệu hữu cơ dặc biệt, bêtông có độ rông lớn.

1.5. Khi thiết k ế  kết cấu bêtông ứng suất trước làm việc trong điều kiện đặc biệt (chịu 
tác dộng dộng đất, trong m6i trường xăm thực mạnh, trong điéu kiện độ ẩm thấp, 
v.v...) phải tuân theo các yẻu cầu bổ sung cho các kết cáu đó cùa các tiêu chuẩn 
tương ứng.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

Chỉ dẫn này được sử dụng đổng thời và có trích dẫn các tiêu chuẩn sau:

- TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bêtông và bẻtông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXD 327 : 2004 Kết cấu bêtông cốt thép. Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong
môi trường biển;

- TCVN 4612 : 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế  xây dựng. Kết cấu bêtông cốt thép.
Ký hiộu quy ước và thể hiện bản vẽ;

- TCVN 5572 : 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế  xây dựng. Kết cấu bẽtông và bêtông
cốt thép. Bàn vẽ thi công;
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- TCVN 6048 : 1995 Bàn vẽ nhà và công trình xây dựng. Ký hiệu cho cốt thép 
bêtồng;

- TCVN 5898 : 1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bàng thống kê cốt thép;

- TCVN 3118 : 1993 Bêtông năng. Phương pháp xác định cường độ nén;

- TCVN 1651 : 1985 Thép cốt bêtông cán nóng;

- TCVN 6284 : 1997 Thép cốt bêtông dự ứng lực (Phần 1-5);

- TCVN 3101: 1979 Dây thép các bon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bêtông;

- TCVN 3100 : 1979 Dây thép tròn dùng làm cốt thép bêtông ứng lực trước;

- TCVN 197 : 1985 Kim loại. Phương pháp thử kéo;

- TCVN 1691 : 1975 Mối hàn hồ quang điộn bằng tay;

- TCXD 227 : 1999 Cốt thép trong bêtông. Hàn hổ quang;

- TCVN 3223 : 1994 Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp;

- TCVN 3909 : 1994 Que hàn điộn dùng cho thép các bon và hợp kim tháp. Phương 
pháp thử;

- TCVN 3993 : 1993 Que hàn điện dùng cho thép các bon và hợp kim thấp. Phương 
pháp thử.

3. Thuật ngữ, đơn vị đo và ký hiệu

3.1. Thuật ngữ

- Cấp độ bền nén cùa bélông: Ký hiệu bàng chữ B, là giá trị trung bình thống kê 
cùa cường đô chịu nén tức thời, tính bằng dơn vị MPa, với xác suất đảm bảo 
không dưới 95%, xắc định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn 
(150mm X 150mm X 150mm) được ch í tạo, dưỡng hộ trong diều kiện tiêu 
chuẩn và thí nghiệm nén ờ tuổi 28 ngày.

- Cấp độ bền kéo cùa bêtông: Ký hiệu bằng chữ B,, là giá trị trung bình thống kê 
của cường độ chịu kéo tức thời, tính bằng đơn vị MPa, với xác suất đảm bảo 
không dưới 95%, xác định trên các m ỉu  kéo tiêu chuẩn dược ch£ tạo, dưỡng hộ 
trong diểu kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm kéo ở  tuổi 28 ngày.

- Mác bètông theo cường độ chịu nén: Ký hiêu bằng chữ M, là cường độ của 
bétỏng, lấy bằng giá trị trang bình thống k£ cùa cường độ chịu nén tức thời, tính 
bằng dan vị daN/cm2, xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn 
(ISO mm X ISO mm X 150 mm), dược chế tạo, dưỡng hộ trong điểu kiện tiêu 
chuẩn và thí nghiệm nén ờ tuổi 28 ngày.

- Mác bétông theo cường độ chịu kéo: Ký hiệu bằng chữ K, là cường độ cùa 
bêtông, lấy bằng giá trị trung bình thống kê cùa cường độ chịu kéo tức thời, tính 
bằng đơn vị daN/cm2, xác định trên các mẫu thử kéo tiêu chuẩn, được chế tạo, 
dưỡng hộ trong điểu kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm kéo ờ tuổi 28 ngày.



- Kết cấu bêlông: Là kết cấu làm từ bêtông không đặt cốt thép hoặc đạt cốt thép 
theo yêu cẩu cấu tạo mà không kể đến trong tính toán. Các nội lực tính toán do 
tất cả các tác động trong kết cấu bêtông đẻu chịu bời bêtông.

- Kết cấu bêlông cốt thép: Là kết cấu làm từ bẽtông có đật cốt thép chịu lục và cốt
thép cấu tạo. Các nội lực tính toán do tất cả các tác động trong kết cấu bêtông
cốt thép chịu bời bêtông và cốt thép chịu lực.

- Kết cấu belong ứng suất trước: Là kết cấu bêtông cốt thép, trong dó một phần 
hoặc toàn bộ các cối thép được căng gây ứng suất trước làm cho toàn bộ hoặc 
một phẩn bêtông được nén trước khi đưa vào chịu lực với mục đích triột tiêu ứng 
suất kéo do tải trọng ngoài sau này gây ra.

- Cốt thép căng: Là cốt thép được căng gây ứng suất trước trong quá trình chế tạo
kết cấu truớc khi có tải trọng sử dụng tác dụng.

- C ốt lliép thường: Là cốt thép không được căng gây ứng suất trước trong kết cấu 
bêtông ứng suất trước.

- CỐI thép chịu lực: Là cốt thép đạt theo tính toán.

- C ốt tliép cấu tạ o : Là cốt thép đạt theo yêu cầu cấu tạo, không tính toán.

- Chiêu cao làm việc của tiết diện: Là khoảng cách từ mép chịu nén của cấu kiện 
đến trọng tâm tiết diện của cốt thép dọc chịu kéo.

- Lớp bélông bào vệ: Là lớp bêtông có chiều dày tính từ mép cáu kiện đến bẻ mật 
gẩn nhất cùa thanh cốt thép.

- Nội lực giới hạn : Nội lực lớn nhất mà cấu kiện, tiết diện của nó (với các đặc 
trưng vật liệu đuợc lựa chọn) có thể chịu được.

- Trạng thái gicri hạn: Là trạng thái mà khi vượt quá nó, kết cấu khỏng còn thỏa 
mãn các yêu cẩu sử dụng đề ra dối với nó khi thiết kế.

- Điều kiện sử dụng bình thường-. Là điẻu kiện sử dụng tuân theo các yêu cẩu tính 
đến trước theo tiêu chuẩn hoặc trong thiết kế, ỉhỏa mãn các yêu cẩu vẻ công 
nghộ cũng như sử dụng.

3.2. Đơn vị đo

Trong chi dẫn này sử dụng hệ đơn vị đo SI. Đơn vị chiẻu dài: m; đcm vị ứng suất:
MPa; đơn vị lực: N.

3.3. Ký hiệu

3.3.1. Các đăc trưng hình học

b chiều rộng tiết diện chữ nhật; chiểu rộng sườn tiết diộn chữ T  và chữ I;

b ị , b'f lẩn lượt là chiều rộng cánh chịu kéo và chịu nén của tiết diộn chữ T

và chữ I;

li chiểu cao cùa tiết diện chữ nhật, chữ T  và chữ I;
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h f ,  h’f  lần lượt là chiểu cao cánh chịu kéo và chịu nén của tiết diện chữ T và 

chữ l;

a , a' lần lượt là khoảng cách từ hợp lực trong cốt thép s  và S' đến biên 
gẩn nhất của tiết diện; 

h y , Ịị'0 lẩn lượt là chiểu cao làm việc của tiết diện, tương ứng bằng h-a  và 

li-a  V

X chiểu cao vùng bêtông chịu nén;
ặ  chiểu cao tương đối của vùng bêtông chịu nén, bằng x/hị) ;

í  khoảng cách cốt thép dai theo chiẻu dài cấu kiện;

e0 độ lệch tâm cùa lực dọc N  đối với trọng tâm của tiết diện quy đổi,

xác định theo chi dẫn tại điẻu 4.3.5; 
e0p độ lộch tâm cùa lực nén trước p  đối với trọng tâm tiết diện quy đổi,

xác định theo chỉ dẫn tại điểu 4.3.5; 

e0 .ioi độ lệch tâm cùa hợp lực giữa lực dọc N  và lực nén trước p  đối vối 

trọng tâm tiết diện quy đổi; 

e , e' lần lượt là khoảng cách từ điểm đặt lực dọc N  đến hợp lực trong cốt
thép 5  và s ' ;

es , esp lẩn lượt là khoảng cách tương ứng từ điểm đặt lực dọc N  và lực nén 

trước p  đến trọng tâm tiết diện cốt thép 5 ;

/ nhịp cấu kiện;
/0 chiểu dài tính toán cùa cấu kiện chịu tác dụng cùa lực nén dọc;

i bán kính quán tính cùa tiết diện ngang của cấu kiện dối với trọng
tâm tiết diện;

d  đường kính danh nghĩa cùa thanh cổt thép;

As , Ás lẩn lượt là diện tích tiết diện của cốt thép không căng s  và cốt thép

căng S ' ; còn khi xác định lực nén trước p  -  tương ứng là diên tích
của phần tiết diện cốt thép khõng căng s  và S ' ;

ASp , Ásp lẩn lượt là diện tích tiết diộn cùa phần cốt thép căng s  và s ' ;

Asw diện tích tiết diộn của cốt thép đai đặt trong mặt phẳng vuông góc

với trục dọc cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng;
Aíjnc diện tích tiết diện của thanh cốt thép xiên đặt trong mảt phẳng

nghiêng góc với trục dọc cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng;
ụ  hàm lượng cốt thép xác định như tỉ số  giữa diện tích tiết diộn cốt

thép s  và diện tích tiết điện ngang cùa cấu kiện bhữ, không kể đến 

phẩn cánh chịu nén và kéo;
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A diện tích toàn bộ tiết diện ngang của bêtông;

Ab diện tích tiết diện của vùng bẻtông chịu nén;

Abl diện tích tiết diộn cùa vùng bêtông chịu kéo;

Ared diện tích tiết diện quy dổi của cấu kiện, xác định theo chi dẫn tại

điều 4.3.7;

AỉocI diện tích bẽtông chịu nén cục bộ;

•Sío ' Sbu lẩn lượt là mômen tĩnh cùa diện tích tiết diện của vùng bêtông chịu 

nén và chịu kéo đối với trục trung hòa;

Ssư, S 's 0 lần lượt là mômen tĩnh cùa diện tích tiết diện cốt thép s  và S' dối vái 

trục trung hòa;

/ mômen quán tính của tiết diện bêtông đối với trọng tâm tiết diện cùa
cấu kiện;

l red mômen quán tính cùa tiết diên quy đổi đối với trọng tâm cùa nó, xác

định theo chỉ dân tại điéu 4.3.7; 

l s mômen quán tính của tiết diện cốt thép dối với trọng tâm cùa tiết

diên cấu kiện;
/ Ế0 mômen quán tính cùa tiết diện vùng bêtổng chịu nén đối với trục

trung hòa;

/ j 0 , / ’ 0  lẩn lượt là mômen quán tính của tiết diên cốt thép s  và S' đối với

trục trung hòa;

Wred mômen kháng uốn của tiết diện quy đổi của cấu kiện đối với thớ

chịu kéo ở  biên, xác định như đối với vật liệu dàn hổi theo chi dẫn
tại đièu 7.1.2.

3.3.2. Các ký hiộu thể hiộn vị trí của cốt thép tiong tiết diên ngang của cấu kiện 

s  ký hiộu cốt thép dọc:

- Khi tồn tại cả hai vùng tiết diện bêtông chịu kéo và chịu nén do tác 
dụng cùa ngoại lực: s  biểu thị cốt thép dạt trong vùng chịu kéo;

- Khi toàn bộ vùng bêtông chịu nén: 5  biểu thị cđt thép dặt ở  biên 
chịu nén ít hơn;

- Khi toàn bộ vùng bêtồng chịu kéo:

+ Đối với các cấu kiện chịu kéo lệch tâm: s  biểu thị cốt thép đặt ờ 
biên chịu kéo nhiểu hơn;

+ Đối với cấu kiện chịu kéo đúng tâm: s  biểu thị cốt thép đặt trên 
toàn bộ tiết diộn ngang của cấu kiện;
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